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ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÀ KHUNG THẨM TRA 
1. MỞ ĐẦU 
2. Báo cáo đề cập các hướng dẫn về các trách nhiệm và thủ tục về đánh giá môi trường các tiểu dự án cho Dự Án Quản Lý và Giảm Thiểu Rủi Ro Lũ và Hạn Tiểu Vùng Mê Công Mở Rộng (GMS), dưới đây được gọi là dự án ở Việt Nam. Quy trình đề cập trong Khung Đánh Giá và Kiểm Tra Môi Trường Này (EARF) để lập báo cáo đánh giá môi trường và các kế hoạch quản lý môi trường cho các tiểu dự án theo một cách tổng hợp, phù hợp với các luật và quy chế của Chính phủ Việt Nam và các yêu cầu của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB).
3. Các tiểu dự án được ADB hỗ trợ thuộc dự án sẽ bao gồm các cấu phần công trình cũng như các cấu phần phi công trình. Cấu phần công trình gồm có (i) khôi phục và nâng cấp hệ thống kênh tưới và tiêu nước, (ii) hệ thống điều tiết lũ, (iii) hệ thống ngăn mặn (iv) kè bờ để giảm rủi ro do lũ gây ra, (v) tăng cường năng lực cung cấp nước tưới, (vi) đảm bảo an toàn và ổn định đời sống nhân dân sống dọc các sông vùng tiểu dự án ở các tỉnh  Tiền Giang và Đồng Tháp. Các cấu phần phi công trình nhằm nâng cao năng lực tổ chức của EA và các IA, cùng với các cơ quan nhà nước liên quan, là một yếu tố quan trọng để giảm thiểu các tác động xấu của lũ lụt và hạn hán ở các vùng liên quan. Các chương trình nâng cao năng lực bao gồm, nhưng không hạn chế, thiên tai và việc giảm thiểu rủi ro của chúng và dự báo lũ và hạn. sẽ thành lập các trung tâm dự báo ở mỗi nước. 
4. Dự án sẽ được thực hiện trong năm năm, trong đó Bộ NN&PTNT (MARD) đóng vai trò EA, trong khi các cơ quan cấp tỉnh liên quan là các đơn vị thực hiện dự án (IA), điều phối và phối hợp chặt chẽ với Ban Quản Lý Trung Ương các Dự Án Thủy Lợi (CPO). Dự án sẽ được ADB, các nhà tài trợ khác và Chính phủ tài trợ.
5. EARF được áp dụng cho tất cả các tiểu dự án thuộc dự án này. EARF mô tả chính sách, thủ tục và các yêu cầu tổ chức lập dự án sau này. Cơ Quan Điều Hành Dự Án (EA) chịu trách nhiệm lập báo cáo môi trường và lấy thỏa thuận của ADB trước khi thực hiện dự án. Phải có được các thỏa thuận này trước khi ký hợp đồng và khởi công công trình. 
2. CÁC THỦ TỤC KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 
2.1 Luật áp dụng  
6.  Các nguyên tắc và thủ tục đánh giá môi trường của các dự án ở Việt Nam được xác định trong Luật Bảo Vệ Môi Trường (EPL) mà nó được ban hành lần đầu tiên vào năm 1993, sửa đổi năm 2005 và có hiệu lực năm 2006. EPL đã cung cấp cơ sở về các yêu cầu đánh giá môi trường, các vai trò và trách nhiệm, và các yêu cầu về tham vấn cộng đồng. Luật gồm có các Nghị Định, Thông tư hướng dẫn thực hiện về đánh giá môi trường, bố trí tổ chức để phê chuẩn báo cáo đánh giá môi trường: 
· Nghị định 80/ND-CP, 09/8/ 2006 gồm có các quy chế thực hiện luật Bảo Vệ Môi Trường. Nghị định quy định cụ thể rằng báo cáo đánh giá môi trường phải được thực hiện trong giai đoạn NCKT, và các điều kiện nêu trong Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường (CEP), hoặc Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (EIAR);

· Nghị định 21/2008/ND-CP, 28/ 2/ 2008, sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 80/ND-CP, 09/8/ 2006. Nghị Định đề cập danh mục các cấu phần dự án cần lập EIAR;
· Nghị định 29/2011/ ND-CP, 18/ 4/ 2011 Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (MONRE) ban hành ngày 18 tháng 7 năm 2011 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/2011/ ND-CP, 18/ 4/ 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác môi trường chiến lược, đánh giá tác môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; 
· Nghị định số 25/2008/ND-CP ngày 4 tháng 3 năm 2008. Nghị định quy định cơ cấu tổ chức của MONRE. Nghị Định quy định việc thành lập Đơn Vị Quản Lý Môi Trường Việt Nam (VEA). 

2.2 Các yêu cầu đánh giá môi trường của các tiểu dự án 

2.2.1
Mức độ đánh giá môi trường  
7. Cần lập các báo cáo đánh giá môi trường cho tất cả các tiểu dự án, mẫu báo cáo và phạm vi của nó tùy thuộc vào loại của các công trình cơ sở hạ tầng sẽ được nâng cấp, quy mô và vị trí của mỗi tiểu dự án. Cần sử dụng hai loại báo cáo đánh giá môi trường, EIA và Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường (CEP) theo quy định trong nước. Theo nghĩa rộng hơn, EIAR cần được lập cho các dự án thuộc loại và quy mô được nêu trong Phụ Lục của Nghị Định số 29/2011/ ND-CP. Quy định này liên quan đến dự án dường như có tiềm năng gây ra các tác động đáng kể, và các dự án nằm trong các vùng phòng hộ hoặc các vùng khác mà nó nhậy cảm về môi trường (kể cả các vùng phòng hộ dự kiến), hoặc tùy thuộc vào quy mô của tiểu dự án. Cần lập CEP cho các dự án khác. 
8. Các dự án nhỏ hơn không có tiềm năng gây ra các tác động xấu đáng kể sẽ cần mức đánh giá thấp hơn ở dạng CEP. Hầu hết các tiểu dự án sẽ được tài trợ trong dự án GMS này, CEP là mẫu báo cáo thích hợp. Cần trình các CEP và EIAR để thẩm định vào lúc lập báo cáo đầu tư.  
2.2.2
Quy trình đánh giá môi trường 
9. Cam kết bảo vệ môi trường: Chương VI của Thông tư 26/2011/TT-BTNMT,18/7/ 2011 nêu chi tiết các quy trình lập CEPs. Theo quy định của mục này hoặc Ủy Ban Nhân Dân huyện và Ủy Ban Nhân Dân xã nơi có dự án tiếp nhận và phê duyệt CEP. Trường hợp dự án nằm ở địa phận từ hai xã hoặc huyện trở lên, các huyện và xã chịu tác động lớn nhất của tiểu dự án sẽ do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh (PPC) xác định. PPC với vai trò là chủ dự án cung cấp mẫu EPU cho các Ủy Ban Nhân Dân huyện hoặc xã nằm trong vùng tiểu dự án, cùng với báo cáo đầu tư của tiểu dự án. Nội dung và mẫu của CEP được nêu trong Phụ Lục 5.1,5.2 của Thông Tư 26/2011/TT-BTNMT. CEP phải đề cập các thông tin về các biện pháp giảm thiểu sẽ được thực hiện. CEP buộc PPC phải đảm bảo rằng sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể trong giai đoạn thi công. Ngay khi nhận được, Ủy Ban Nhân Dân xã phải đăng ký. 
10. Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Đối với các tiểu dự án được phân loại loại B về môi trường theo các yêu cầu về an toàn của ADB nhưng cần lập IEAR, PPC với vai trò là chủ dự án cần gửi văn bản thông báo gồm các hạng mục và các giải pháp đầu tư chính về bảo vệ môi trường của tiểu dự án cho Ủy Ban Nhân Dân xã có tiểu dự án để tham gia ý kiến. Các thông tin cung cấp phải bao gồm tóm tắt các đặc trưng chính của tiểu dự án dự kiến, tóm tắt các tác động xấu về định lượng, các biện pháp giảm thiểu phải được thực hiện (bao gồm các chi tiết về các loại công nghệ sẽ được áp dụng và các tiêu chuẩn sẽ áp dụng) và kể các bản đồ, bản vẽ cần thiết. Nội dung của mẫu báo cáo EIAR được nêu trong Phụ Lục 2.4,2.5 của Thông Tư 26/2011/TT-BTNMT. Ngược lại, Ủy Ban Nhân Dân xã cần đóng góp ý kiến của mình cho PPC và phổ biến các thông tin về tiểu dự án cho nhân dân trong xã. Ủy Ban Nhân Dân xã có thể yêu cầu đối thoại về tiểu dự án và nếu thực hiện thì lập danh sách đại biểu và biên bản cuộc họp và được đại diện của PPC ký vào biên bản, bao gồm các ý kiến đã thảo luận, những ý kiến đồng tình và không đồng tình và đại diện của PPC phải ký vào biên bản. Kết quả các cuộc tham vấn phải được nêu trong EIAR. 

11. Mỗi khi PPC lập và trình EIAR để Cơ Quan Quản Lý Môi Trường Việt Nam phê duyệt. PPC nộp các bản sao quyết định phê duyệt EIAR cho các Ủy Ban Nhân Dân xã. PPC cũng lập bản báo cáo tóm tắt để nhân dân tham khảo ở trụ sở của Ủy Ban Nhân Dân xã. Trong suốt quá trình thực hiện tiểu dự án, yêu cầu PPC gửi báo cáo chi tiết phù hợp với các yêu cầu giám sát và giảm thiểu nêu trong EIAR, cho sở NN&PTNT (DARD). Các khác biệt chủ yếu giữa quá trình lập CEP và EIAR là (i) mức độ điều tra, phân tích và báo cáo yêu cầu và (ii) yêu cầu tham vấn chính thực trong EIAR. 
2.3 Bố trí tổ chức 
12. Ở cấp quốc gia, Cơ Quan Quản Lý Môi Trường Việt Nam hiện tại là đơn vị chịu trách nhiệm giúp MONRE trong việc quản lý nhà nước về môi trường. Các trách nhiệm giám sát EIAR được giao cho Vụ Đánh Giá Tác Động Môi Trường, đơn vị sẽ báo cáo Cơ Quan Quản Lý Môi Trường Việt Nam.   
13. Một cơ cấu tổ chức tương tự tồn tại ở cấp tỉnh. Ở mỗi tỉnh, sở Tài Nguyên và Môi Trường (DONRE) thành Đơn Vị Quản Lý Môi Trường tỉnh. Đơn Vị Quản Lý Môi Trường tỉnh có một phòng EIA chuyên chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến EIA ở cấp tỉnh và chịu trách nhiệm hướng dẫn cho cấp huyện và xã về các vấn đề này. 
3. CÁC THỦ TỤC ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC TIỂU DỰ ÁN 
3.1 Các trách nhiệm và các đợn vị chịu trách nhiệm 
14. EA trong dự án GMS ở Việt Nam là Bộ NN&PTNT. Trong Bộ NN&PTNT, Ban Quản Lý Trung Ương các Dự Án Thủy Lợi (CPO) sẽ là cơ quan thực hiện và chủ dự án; trong khi trách nhiệm quản lý tiểu dự án thuộc về PPC, mà nó sẽ ủy quyền trách nhiệm cho DARD và Ban Quản Lý Dự Án tỉnh (PMU) thực hiện các chức năng quản lý chủ yếu, bao gồm tổ chức đấu thầu công trình và tư vấn phục vụ cho việc thực hiện tiểu dự án. PMU là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá và kiểm tra môi trường các tiểu dự án. Ban Giám Sát xã sẽ tham gia giám sát các hoạt động thi công.   
15. Các tiêu chuẩn môi trường để lựa chọn các tiểu dự án 
16. Các tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn tiểu dự án bổ sung là:
(i) Các tiểu dự án phải đảm bảo điều tiết lũ và tiêu nước úng ngập tin cậy trong mùa lũ, tăng năng lực tưới nước vào mùa khô, chống xói lở bờ cho đầu tư dự kiến; 

(ii) Tránh đền bù/ tái định cư. Nếu không tránh khỏi thì tái định cư là ít nhất;
(iii) Tiểu dự án phải không có tác động xấu đến những hộ sử dụng nước hoặc hệ sinh thái hạ du; 

(iv) Các tiểu dự án có tác động tốt về môi trường và không nằm ở các vùng nhậy cảm về môi trường, như vùng cửa sông tự nhiên, vườn quốc gia, hoặc các vùng khác có chức năng sinh thái quan trọng mà nó được công bố là vườn quốc gia, những nơi tôn nghiêm, hoặc di sản văn hóa quốc gia/ quốc  tế.

16,  Các tiêu chuẩn này sẽ đảm bảo rằng các tiểu dự án được lựa chọn trong dự án GMS sẽ không có các tác động xấu đáng kể đến môi trường. Nói một cách khác, sẽ không có dự án loại A về môi trường theo hệ thống phân loại của ADB.
4. CÁC THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC TIỂU DỰ ÁN 
4.1 Phân loại môi trường 
17. Các yêu cầu của ADB: Việc lựa chọn và sàng lọc tiểu dự án đảm bảo rằng, chỉ các tiểu dự án thuộc loại B theo phân loại của ADB sẽ được bao hàm trong danh mục các tiểu dự án hợp lệ mà ADB có thể tài trợ cho dự án dự kiến. Dự kiến rằng tất cả các tiểu dự án hợp lệ được phân loại B mà đã dự kiến được một số tác động môi trường xấu, nhưng có mức độ và/hoặc có ý nghĩa thấp hơn các dự án được phân loại A. Tất cả các tiểu dự án liên quan đến nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng và sẽ có các tác động cần giảm thiểu. Không áp dụng đối với dự án loại C. Theo các yêu cầu về an toàn của ADB, tất cả các tiểu dự án trong các dự án GMS có thể được phân loại B về môi trường.  
17. Các yêu cầu của Chính phủ: Các tiểu dự án có thể cần lập EIAR, và EPU, hoặc không cần đánh giá môi trường. Hướng dẫn về mức độ đánh giá và báo cáo tùy thuộc vào bản danh mục nêu trong Nghị Định số 29/2011/ ND-CP. Các loại tiểu dự án nằm trong danh mục này hầu hết là các công trình xây dựng mới chứ không phải là dự án khôi phục. Hơn nữa, các tác động môi trường được coi là không đáng kể đối với việc nâng cấp các công trình hạ tầng cơ sở và do vậy, tất các các tểu dự án yêu cầu đánh giá môi trường theo các tiêu chuẩn của Chính phủ Việt Nam. PMU sẽ khẳng định loại môi trường của mỗi tiểu dự án có tham khảo ý kiến của các DONRE tỉnh. Trong trường hợp không chắc chắn, nên tham khảo ý kiến CPO để hướng nhận được hướng dẫn từ tư vấn kiểm tra an toàn.  
4.2 Lập các IEEs 
18. Tư vấn quốc tế do CPO thuê sẽ lập các IEEs. IEEs sẽ cần lập cho tất cả các tiểu dự án và sẽ bao gồm các Kế Hoạch Quản Lý Môi Trường. Nội dung của IEE sẽ bao gồm phạm vi tiểu dự án, các thông tin trước dự án, các vật liệu sẽ được sử dụng trong kỹ thuật xây dựng, đánh giá và giảm thiểu tác động, và giám sát môi trường, và biên bản tham khảo ý kiến cộng đồng. Nội dung và mẫu của báo cáo IEE sẽ thỏa mãn yêu cầu của ADB và Chính phủ Việt Nam (CEP và EIAR). 
4.3 Kiểm tra và phê duyệt IEEs 
19. Ngay khi hoàn thành, PPMU sẽ kiểm tra các báo cáo IEE và nếu nhận thấy chấp nhận được thì chuyển báo cáo cho CPO để kiểm tra (có sự hỗ trợ của tư vấn thực hiện dự án), Khi CPO nhận thấy chấp nhận được báo cáo, sẽ chuyển báo cáo này tới DONRE ở mỗi tỉnh để phê duyệt. Trong trường hợp cần lập báo cáo EIAR (trong danh mục các dự án liên ngành hoặc liên tỉnh, MONRE sẽ phê duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường: Phụ Lục 3 – 29/2011/ ND-CP), các báo cáo này cần được trình lên VEA (Vietnam Environmental Administration) để phê duyệt và gửi bản sao cho DONRE. Quy trình đánh giá và kiểm tra môi trường như sau:  

· CPO thuê tư vấn an toàn quốc gia (đồng thời với việc PMU tuyển tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi) để lập đánh giá môi trường và lập các báo cáo IEE/CEP cho các dự án hợp lệ; 

· PPMU đánh giá các báo cáo IEE/CEP và nếu nhận thấy tốt thì chuyển báo cáo cho CPMU để chuyên gia an toàn trong đội tư vấn thực hiện dự án kiểm tra độ chính xác;   

· CPO sẽ chuyển các báo cáo IEE/CEP đã kiểm tra cho PPMUs để DONRE phê duyệt; 

· Nếu các tiểu dự án đã được xác định trong quá trình sàng lọc, khi có các vấn đề về môi trường cần nghiên cứu bổ sung, cần nộp các IEE cho ADB trước khi phê duyệt;  

· CPO đảm bảo rằng các kế hoạch quản lý môi trường (đã được đề cập trong các báo cáo IEE/CEP) cần được đưa vào các điều khoản hợp đồng;  

· Các IEEs cho các tiểu dự án khác (các dự án chưa được xác định có các vấn đề môi trường tiềm tàng đáng kể) sẽ được nộp cho ADB trên cơ sở phê duyệt sau.  

4.4 Giám sát môi trường 
20. PPMU và tư vấn sẽ quyết định các yêu cầu giám sát môi trường đối với mỗi tiểu dự án. Các biện pháp giám sát cần cung cấp thông tin cho chủ dự án về những thay đổi về các tác động môi trường đáng kể nhất trong suốt cuộc đời của tiểu dự án, thực hiện các hoạt động khắc phục. Các nguồn thông tin quan trọng kể cả các ý kiến của nhân dân và các kết quả đo đạc các thông số nhất định. Trong suốt cuộc đời của mỗi tiểu dự án, mỗi PPMU sẽ tóm tắt các kết quả giám sát ở mỗi tiểu dự án và chuyển cho CPO để tổng hợp và báo cáo ADB.   
4.5 Các kế hoạch quản lý và giám sát môi trường 
21. Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) sẽ được đề cập trong tất cả các báo cáo IEE với báo cáo tóm tắt các biện pháp giảm thiểu chính đã được xác định về các tác động môi trường tiềm tàng. Việc tóm tắt các biện pháp giảm thiểu được thực hiện theo các giai đoạn thực hiện (đó là các giai đoạn trước dự án, xây dựng và vận hành của tiểu dự án). Đối với mỗi một tác động, EMP phải liệt kê tác động được giảm thiểu, mô tả biện pháp giảm thiểu, dự trù kinh phí hoặc phân bổ trách nhiệm lo kinh phí và công bố đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện mỗi biện pháp giảm thiểu. Để hướng dẫn, một EMP cần được nêu trong IEE cho tiểu dự án mẫu nằm trong dự án này.   
22. EMP được sử dụng để lập hồ sơ mời thầu cho các công trình xây dựng để các nhà thầu nhận thức được các biện pháp giảm thiểu môi trường mà chúng sẽ được thực hiện trong thi công và kèm theo chi phí trong hồ sơ dự thầu. EMP cũng sẽ được sử dụng làm tài liệu hướng dẫn cho các đơn vị chịu trách nhiệm vận hành dự án trong việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu yêu cầu. 
5. THAM VẤN, PHỔ BIẾN VÀ KHIẾU NẠI 
23. Tham vấn cộng đồng sẽ bao gồm các cuộc thảo luận với các thành viên của các nhóm hưởng lợi từ dự án và các cán bộ xã, là một thành phần trong việc lập IEE, để thu được các ý kiến của những người bị ảnh hưởng của tiểu dự án và đặc biệt những mối quan tâm cần giải quyết. Đối với các tiểu dự án cần lập báo cáo EIAR, quy trình tham vấn sẽ được thực hiện theo Thông Tư 26/2011/TT-BTNMT sẽ như sau:
24. Chương trình dưới đây có thể được sử dụng để tham vấn cộng đồng. 
· Tóm tắt các công trình dự kiến thuộc tiểu dự án; 

· Tóm tắt các mục đích của tiểu dự án và các tác động môi trường tốt và xấu có thể có, bao gồm các tác động trong các giai đoạn xây dựng và vận hành;  

· Lấy ý kiến đóng góp về các lĩnh vực cần quan tâm mà các cộng đồng lưu ý và gợi ý các giải pháp giảm thiểu;  

· Cộng đồng chấp nhận các công trình dự kiến;  

· Yêu cầu thông tin về sự đồng tình với quy định không thể tách rời trong vùng sẽ xây dựng các cấu phần hệ thống.  

25. Cần lập thành văn bản về các cuộc tham vấn, ngày, các đại biểu tham dự, các chủ đề và các kết luận và cần đề cập trong báo cáo IEE. Mỗi khi hoàn thành IEE, cần cung cấp cho nhân dân trong khoảng thời gian tối thiểu là 30 ngày. Phục vụ cho mục đích này, cần lập các báo cáo IEE bằng tiếng Việt và Tiếng Anh và cung cấp cho các Ủy Ban Nhân Dân huyện và cho nhân dân xem xét.  

26. Cần thành lập một Hội Đồng Giải Quyết Khiếu Nại (GRC) ở mỗi vùng tiểu dự án để giải quyết các mối quan tâm và tất cả các khiếu nại của cộng đồng nhân dân địa phương và các nhóm người bị ảnh hưởng. GRC sẽ bao gồm các đại diện của chính quyền địa phương, các nhóm người bị ảnh hưởng và những người bị ảnh hưởng về sức khỏe, giáo dục khi có sự thỏa thuận của chính quyền địa phương và những người bị ảnh hưởng. Hội đồng sẽ giải quyết các khiếu nại liên quan đến dự án của các nhóm bị ảnh hưởng và sẽ tổ chức các cuộc họp công khai để nêu các mối quan tâm hoặc ý kiến phản đối. Một chuyên chính sẽ đại diện cho EA. GRC sẽ đặt tại địa phương và hoạt động sao cho các cộng đồng và các nhóm người bị ảnh hưởng tiếp cận dễ dàng. EA sẽ phổ biến thông tin về các chức năng của GRC.

6. CÁC YÊU CẦU VỀ CÁN BỘ VÀ NGÂN SÁCH 
27. Sẽ thuê một đơn vị trong nước nghiên cứu công tác an toàn của tiểu dự án mà nó sẽ tạo thành một phần của các báo cáo đầu tư tiểu dự án mà nó sẽ bao gồm các dịch vụ kiểm tra và cố vấn cho PMU đấu thầu các dịch vụ, giám sát và kiểm tra các báo cáo IEE cho tất cả các tiểu dự án. Các tư vấn an toàn quốc gia sẽ gồm có một chuyên gia môi trường quốc tế và một chuyên gia môi trường trong nước xem xét chất lượng của các IEE do các tư vấn an toàn trong nước lập và cố vấn cho CPMU về sự phù hợp với các yêu cầu của ADB. Sẽ tuyển chuyên gia quốc tế thực hiện dự án với 3 tháng công trong 3 năm và chuyên gia trong nước với 10 tháng công trong 4 năm thực hiện dự án khi đã thực hiện các nhiệm vụ lập tiểu dự án. Ngân sách dự kiến sơ bộ được nêu ở Bảng 1. 
Bảng 1: Ngân sách dự kiến cho các chuyên gia an toàn về môi trường
	Hạng mục
	Đơn giá
(US$)
	Khối lượng (tháng công)
	Chi phí (US$)

	Chuyên gia môi trường quốc tế 

	$31,600
	3 
	$94,800

	Chuyên gia môi trường trong nước 
	$5,100
	10
	$51,000

	Tổng cộng
	$145,800 























2

